Bảng giá phụ tùng xe ô tô

Phụ tùng ô tô, xe tải là những bộ phận, linh kiện của xe tải được sản xuất nhưng không lắp ráp mà bán lẻ nhằm thay thế cho các chi tiết của xe tải bị hỏng hoặc thay mới cho các bộ phận cũ hoạt động không đảm bảo.
Phụ tùng ô tô, xe tải có nhiều loại, trong đó có những phụ tùng được sản xuất rất ít, dẫn đến nhu cầu của người dùng lớn mà lại không có hàng để cung cấp, dẫn đến đẩy giá cả lên cao. Dưới đây là bảng giá phụ tùng xe ô tô nói chung tham khảo, giá có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm khác nhau.
	STT
	TÊN PHỤ TÙNG
	GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT (tham khảo) 

	1
	Ắc quy
	1.970.000

	2
	Ba đờ sốc trước
	1.170.000

	3
	Lọc nhớt động cơ
	120.000

	4
	Lọc nhớt nhiên liệu
	170.000

	5
	Bộ giảm chấn
	3.750.000

	6
	Bạc đạn bánh xe
	160.000

	7
	Bạc đạn trong trục
	130.000

	8
	Gương chiếu hậu
	320.000

	9
	Đèn pha trước
	1.320.000

	10
	Đèn hậu
	480.000

	11
	Dây đai trợ lực lái
	350.000

	12
	Bộ bạc đạn ly hợp
	220.000

	13
	Đĩa bộ ly hợp
	760.000

	14
	Bạc thanh truyền dưới
	370.000

	15
	Kính chắn gió
	1.200.000

	16
	Kính chắn gió (loại bảo mật)
	1.600.000

	17
	Bản lề nắp thùng
	85.000

	18
	Bầu lọc gió
	1.200.000

	19
	Bầu phanh
	320.000

	20
	Bệ gắn lò xo
	150.000

	21
	Piston
	1.100.000

	22
	Bạc séc măng
	250.000

	23
	Bộ gioăng đại tu động cơ
	90.000

	24
	Gioăng nắp quy lát
	200.000

	25
	Két giải nhiệt nhớt
	1.200.000

	26
	Két làm mát gió nạp
	1.600.000

	27
	Nắp đậy lọc gió
	120.000

	28
	Ống dẫn gió nạp từ lọc gió
	160.000

	29
	Ống dẫn gió vào turbo
	160.000

	30
	Cáp bàn đạp ga
	80.000

	31
	Cáp điều khiển mô tơ cắt nhiên liệu
	110.000

	32
	Bếc phun nhiên liệu
	260.000

	33
	Bơm tay
	220.000

	34
	Bugi xông
	340.000

	35
	Nắp đậy trước thân máy
	570.000

	36
	Phốt đầu cốt máy
	160.000

	37
	Phốt đuôi cốt máy
	150.000

	38
	Vòng răng bánh đà
	210.000

	39
	Các-te nhớt
	260.000

	40
	Gioăng cao su có nắp đậy
	160.000

	41
	Cổ xupap nạp, thải
	180.000

	42
	Xupap nạp, xupap thải
	360.000

	43
	Bơm nước làm mát
	260.000

	44
	Cánh quạt làm mát
	320.000

	45
	Dây đai dẫn động bơm nước + máy phát
	870.000

	46
	Két nước giải nhiệt
	1.600.000

	47
	Họng gió két nước
	450.000

	48
	Van điều tiết nước giải nhiệt
	320.000

	49
	Ống cao su dẫn nước vào
	120.000

	50
	Ống cao su dẫn nước ra
	120.000

	51
	Nắp két nước giải nhiệt
	160.000

	52
	Bơm nhốt
	275.000

	53
	Đề máy
	470.000

	54
	Máy phát điện
	1.900.000

	55
	Đi-ốt sạc
	680.000

	56
	Bơm chân không
	460.000

	57
	Cảm biến nhiệt độ nước làm mát lên đồng hồ
	240.000

	58
	Thùng chứa nhiên liệu
	Liên hệ

	59
	Phao dầu
	Liên hệ

	60
	Bơm trợ lực tay lái
	Liên hệ

	61
	Bộ phốt bơm trợ lực tay lái
	Liên hệ

	62
	Bình dầu trợ lực tay lái
	Liên hệ

	63
	Cao su chân máy trước trái
	Liên hệ

	64
	Cao su chân máy trước phải
	Liên hệ

	65
	Cao su chân máy sau
	Liên hệ

	66
	Tấm nhựa chắn hông động cơ trái
	Liên hệ

	67
	Tấm nhựa chắn hông động cơ phải
	Liên hệ

	68
	Bộ lọc tách nước nhiên liệu
	Liên hệ

	69
	Xy-lanh ly hợp con
	Liên hệ

	70
	Càng đẩy bạc đạn ly hợp
	Liên hệ

	71
	Mâm ép ly hợp
	Liên hệ

	72
	Công tắc ly hợp
	Liên hệ

	73
	Dây sang số
	Liên hệ

	74
	Dây lựa số
	Liên hệ

	75
	Bạc đạn chữ thập các đăng
	Liên hệ

	76
	Bạc đạn treo láp
	Liên hệ

	77
	Trục láp các đăng sau
	Liên hệ

	78
	Trục láp các đăng giữa
	Liên hệ

	79
	Xy-lanh thắng sau, trái
	Liên hệ

	80
	Xy-lanh thắng sau, phải
	Liên hệ


Chú ý:
· Những phụ tùng xe tải có thể có sẵn hoặc chưa có sẵn tùy vào từng thời điểm khác nhau.
· Bảng giá phụ tùng xe tải trên đây mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian.

